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I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Ở trường THPT, môn Công nghệ 12 là môn học có thời lượng thực hành khá cao, là môn học mang tính thực tế, rất thiết thực cho việc chọn nghề, hướng nghiệp cho học sinh.

Trong thời kỳ kinh tế mở cửa thì việc học tập của học sinh ngày càng được nâng cao, từ cơ sở vật chất đến nội dung kiến thức bài học. Trong những năm gần đây, chương trình đổi mới của sách giáo khoa nói chung và môn Công nghệ nói riêng là một bước ngoặt về sự đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, trong thực tế, môn Công nghệ hiện nay vẫn chưa thực sự là môn học thế mạnh ở nhiều nhà trường, nhiều nơi, nhiều lúc còn coi đây là môn bổ trợ kiến thức về đời sống, mới mang tính thường thức xã hội chứ chưa là tiền đề, cơ sở trong việc đào luyện học sinh có hiểu biết cơ bản về một số nghề hoặc áp dụng trong đời sống, trong hướng nghiệp. Tâm lý của học sinh, nhất là học sinh nữ thường ngại thực hành các bài thực hành của bộ môn. 

Điều này làm cho các em chưa có hứng thú trong học lý thuyết, chưa để ý từng bước cơ bản trong thực hành, dẫn đến những lỗi kĩ thuật, lỗi mĩ thuật trong thực hành. Cũng phải nhắc đến chất lượng của giáo viên khi hướng dẫn thực hành, một phần do e ngại sự mới mẻ của bộ môn, một phần do tính chất nghề đặc thù của việc làm nên đôi khi giáo viên cũng xem nhẹ phần thực hành hoặc hướng dẫn thực hành qua loa, có lúc còn thực hiện mang tính giới thiệu hàn lâm, giới thiệu trên tranh vẽ, trình chiếu máy tính, … thiếu tính chuyên môn nghề. Đồng thời, một lí do rất thực tế nữa là đồ dùng dạy học cho phân môn qua các năm học đều đã cũ, xuống cấp, thiếu – mất mát, … cần bổ sung liên tục.

Chính vì vậy, khi được nhà trường giao giảng dạy bộ môn Công nghệ, tôi xác định cần nâng cao chất lượng dạy học, chuẩn bị tiết giảng chu đáo giúp HS có lý thuyết vững chắc và có thực hành hiệu quả. Qua mỗi tiết học thì học sinh tăng cường thói quen chủ động trong việc học, thuần thục và sáng tạo trong thực hành. Có tâm lý vững vàng để tự mình thực hành tại lớp và làm thực tế tại gia đình. Với mong muốn đó, trong thời gian được giảng dạy Công nghệ 12, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng trực tiếp vào thực tế với sáng kiến “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 12”

2. Mục đích nghiên cứu
Thứ nhất là tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu về kiến thức, thái độ học tập và hình thành kĩ năng cho học sinh qua việc thực hiện các bài thực hành trong chương trình Công nghệ lớp 12.
Hai là, bước đầu có những cơ sở lý luận, bước làm thực tế cho từng biện pháp cơ bản trong việc tìm hiểu, áp dụng các biện pháp giáo dục đặc thù cho bộ môn; những bước đi tiêu chuẩn trong thực hành trên lớp cho đến khi thực tế ở hộ gia đình mình, bởi sai sót nhỏ cũng có thể gây hư hỏng mạng điện, thiệt hại kinh tế và nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cuối cùng, giúp học sinh thực hành tốt nội dung yêu cầu của bài thực hành. Có tâm lý vững vàng khi làm việc, yêu thích lao động và tự giác áp dụng vào cuộc sống. Vì khi học sinh được học tập, rèn luyện tốt thì các em có kĩ năng thuần thục hơn, có tính tiết kiệm, lao động tập thể.
3. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh lớp 12.
4. Phạm vi nghiên cứu
Với giới hạn nội dung của đề tài, tôi chỉ nghiên cứu các quá trình tư duy nhận thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo thực hành của học sinh và đưa ra các phương pháp, hướng dẫn cụ thể trong giảng dạy nội dung các bài thực hành thuộc chương trình Công nghệ 12.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát khả năng, tâm lí của học sinh khi học tập môn học nói chung và nội dung kĩ thuật điện tử nói riêng.

- Tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện kĩ thuật đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực hành bộ môn của nhà trường.

- Thu thập tài liệu tham khảo và nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài.
- Trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp để viết đề tài.
II. PHẦN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí thuyết
Học sinh THPT là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá. Ở lứa tuổi THPT, học sinh được học nhiều môn học với nhiều thầy cô giáo do vậy các em được tiếp xúc với hệ thống kiến thức, kĩ năng phong phú và với các tác phong sư phạm đa dạng. Bên cạnh đó, các em cũng có những tâm lý coi trọng môn học này, thích “cách dạy” của thầy cô kia, … Nắm bắt được điều này thì mỗi thầy cô giáo đều hết lòng yêu nghề, đầu tư công sức vào bài soạn, bài giảng để giúp các em có kiến thức đầy đủ, kĩ năng thành thạo và áp dụng được vào môi trường sống. 

Với các môn học có giờ học thực hành nói chung và với môn Công nghệ 12 nói riêng thì học sinh có cơ hội học lý thuyết và thực hành ngay các kiến thức, kĩ năng đó. Đây là một điểm mạnh của môn học mà nếu thầy cô giáo phát huy được thì học sinh sẽ ít nhàm chán, lo ngại. Tuy nhiên, với quan điểm giáo dục trọng nhân văn, hướng đến người học làm trung tâm thì việc người thầy “diễn giảng” một tiết học hay chưa quý bằng việc giúp học sinh làm tốt các yêu cầu của mục tiêu bài học. Mà khẩu hiệu chúng ta vẫn nhắc đến đó là “Học đi đôi với Hành” nếu được áp dụng vào các bài học của môn Công nghệ thì luôn luôn đúng đắn; tuy nhiên để có được tiết thực hành đầy đủ, đúng mục tiêu, thành công thì công sức chuẩn bị của thầy và trò là rất lớn. 

Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của nền khoa học kĩ thuật và kinh tế xã hội, những đòi hỏi đặt ra cho thầy những nhiệm vụ giáo dục vô cùng to lớn trong công cuộc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng nhân tài. Để hoàn thành nhiệm vụ thì người thầy không chỉ là người có năng lực chuyên môn cao mà còn cần có năng lực sư phạm vững vàng, kinh nghiệm. Càng tham gia vào sâu quá trình giáo dục thì người thầy càng tìm thấy được những biện pháp giáo dục nhằm giúp học sinh của mình phát triển năng lực nhận thức, kĩ năng, thái độ thực hành. Việc tìm hiểu, áp dụng, đối chiếu, điều chỉnh các biện pháp này cần diễn ra thường xuyên, không mệt mỏi để hướng đến kết quả giáo dục cao nhất. 
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục đang tích cực cải cách chương trình SGK, đổi mới phương pháp dạy học, phương thức kiểm tra đánh giá, … cũng nhằm một mục đích chung là nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng từng bộ môn nói riêng. Với quan điểm coi trọng và dành sự chăm lo nhiều nhất cho giáo dục của toàn Đảng, toàn dân ta thì mỗi GV cần tích cực, chủ động nắm bắt các cơ hội này trong việc triển khai công tác giáo dục của mình. Công việc này cần được GV tìm hiểu, áp dụng và tổng hợp kết quả qua mỗi năm học để không ứng đáp ứng nhu cầu mới của bộ môn và thời đại.

Một thực tế cụ thể nữa ở trường THPT là số lượng, chất lượng các đồ dùng, thiết bị, vật liệu để thực hành đều giảm dần theo số lượng tiết học. Mặc dù được bổ sung hàng năm nhưng với sĩ số học sinh luôn luôn cao cùng với tâm lý ai cũng muốn được thực hành một lần nên đồ dùng qua các tiết học đều cần chỉnh sửa, bổ sung thêm. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Trong quá trình giảng dạy bộ môn Công nghệ 12, tôi nhận thấy tâm lý học và khả năng thực hành của một số em khá tốt. Tuy nhiên, đa số các em có tâm lý e ngại, rụt rè khi học, nhất là các em nữ; mặt khác, chất lượng thực hành của các em cũng chưa cao.
Đầu năm học 2017 – 2018, qua khảo sát thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng đồ dùng dạy học bộ môn Công nghệ 12 của trường, tôi nhận thấy:

	STT
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG

	1
	Mạch nguồn điện một chiều
	05
	3 mạch đã hỏng, 2 mạch còn dùng tốt

	2
	Mạch tạo xung đa hài tự dao động dùng tranzito
	04
	Sử dụng tốt

	3
	Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
	05
	1 mạch đã hỏng, 4 mạch còn sử dụng tốt

	4
	Đồng hồ vạn năng
	04
	Sử dụng tốt


Ngoài ra, bộ linh kiện điện tử để phục vụ cho các bài thực hành 3, 5 ,6 là gần như không có.
Như vậy, các linh kiện điện tử thì thiếu, các mạch điện tử thì tỷ lệ cháy, hỏng, hao hụt khá nhiều, không tái sử dụng được. Hàng năm, nhà trường đều dành một khoản kinh phí khá lớn đầu tư cho trang bị thiết bị dạy học, đồ dùng, thiết bị cho các phòng chức năng, thực hành, bộ môn; tuy nhiên vì có nhiều mục cần đầu tư nên thực tế việc tu sửa, mua sắm đồ dùng, thiết bị cho thực hành của nhiều bộ môn còn hạn chế, trong khi đó phần thực hành kĩ thuật điện tử môn Công nghệ 12 lại tiêu tốn và làm hư hao thiết bị rất nhiều. Ví dụ: sau tiết thực hành đo điện áp trong mạch nguồn một chiều, dù chỉ một sai sót nhỏ, không cẩn trọng trong việc điều chỉnh thang đo đồng hồ cũng có thể dẫn đến cháy mạch điện và hỏng đồng hồ đo. Mặt khác, nhiều học sinh do điều kiện kinh tế còn khó khăn đồng thời chưa có ý thức cao trong việc tự sưu tầm linh kiện điện tử nên việc yêu cầu các em tự chuẩn bị các linh kiện điện tử ở nhà là không đồng đều và đầy đủ, vì vậy đồ dùng, vật liệu cho thực hành chỉ trông chờ vào nguồn do nhà nước cấp.
Về chất lượng học của học sinh, qua thống kê tôi nhận thấy:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm lý thuyết
	Điểm thực hành

	
	
	≥ 8
	6,0 – 7,9
	< 6
	 ≥8
	6,0 – 7,9
	< 6

	12A6
	40
	16
	22
	2
	8
	24
	8

	12D5
	43
	17
	23
	3
	10
	27
	6

	12D6
	44
	22
	19
	3
	7
	28
	9


Như vậy, điểm thực hành của học sinh thấp hơn nhiều so với điểm lý thuyết của các em.
Về tâm lý chung thì học sinh chưa coi trọng bộ môn Công nghệ, chưa có ý thức thực hành nghiêm túc, sáng tạo trong công việc. Qua theo dõi thực hành tôi còn nhận thấy có nhiều em chưa chú ý khi giáo viên hướng dẫn và làm mẫu, bỏ qua nhiều thao tác kỹ thuật, bỏ bước trong quy trình. Trên thực tế, các em ít được tiếp xúc với các linh kiện điện tử và các mạch điện tử nên kiến thức về điện tử với các em còn rất lạ lẫm. Đây là khó khăn lớn nhất của giáo viên trong quá trình giảng dạy bộ môn, nhất là với các bài thực hành.
3. Nội dung của đề tài
Nghiên cứu mối liên hệ giữa Vật lí và Kĩ thuật, đặc biệt là khơi dậy sự ham mê tìm hiểu để hướng các em vào hoạt động thực hành cụ thể và có thể áp dụng vào trong thực tế qua các tiết thực hành bài 3, bài 5, bài 6, bài 10, bài 12 môn Công nghệ 12.
Đưa ra một số biện pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng các bài thực hành, đặc biệt là đưa ra các giáo án cụ thể.

Cuối cùng, tổng kết lại kết quả đạt được sau quá trình thực hiện đề tài, tức là chất lượng thực hành của học sinh.

4. Các biện pháp thực hiện
4.1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành môn Công nghệ 12

Qua quá trình giảng dạy và tìm hiểu các tài liệu tham khảo, áp dụng các hướng dẫn của ngành về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tôi có áp dụng một số biện pháp cụ thể sau để nâng cao chất lượng thực hành của học sinh như sau:

- Chuẩn bị soạn giáo án.

- Chuẩn bị tư liệu mẫu. 

- Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy.

- Tích hợp kiến thức liên môn vào môn Công nghệ

- Kiểm tra, nhận xét, đánh giá, động viên học sinh 

- Thu thập kết quả thực hành của học sinh để đối chiếu và điều chỉnh phương pháp.

4.1.1. Chuẩn bị giáo án

Để thực hiện tốt việc giảng dạy nói chung và áp dụng sáng kiến vào giảng dạy nói riêng thì tôi xác định mình cần chuẩn bị tâm thế chủ động tích cực hoạt động giảng dạy ngay từ phần việc soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng thực hành, tổ chức phân công chia nhóm học, tổ chức thực hành đúng quy trình, đảm bảo thời gian, tiến độ cũng như chất lượng của bài thực hành. Đồng thời có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra, động viên khích lệ các em.

Cụ thể:

Khi soạn giáo án cho phần Kĩ thuật điện tử thì tôi xác định cần soạn hai loại giáo án là giáo án dành cho tiết lý thuyết và giáo án dành cho tiết thực hành. Đối với giáo án lý thuyết thì chi tiết từng hoạt động, cụ thể hóa các thiết bị bằng thiết bị thực tế hoặc tranh vẽ minh họa. Trong giờ lý thuyết cần nhắc nhở học sinh liên tục chú ý nguyên lí làm việc của các linh kiện điện tử và vẽ sơ đồ nguyên lí của các mạch điện tử. Khi hiểu nguyên lý hoạt động thì các em thao tác đỡ nhầm lẫn, đôi khi các em có thêm ý tưởng sáng tạo. Ví dụ: khi các em hiểu cấu tạo, tác dụng, nguyên lý làm việc của tụ hóa thì các em sẽ có ý thức lắp tụ hóa trên bảng mạch, chú ý xác định đúng cực của tụ để tránh làm hỏng tụ và cháy cả mạch điện khi hoạt động. 

Với giáo án tiết thực hành, khi soạn và giảng thực tế tôi đều dành khoảng 15 phút đầu để hướng dẫn lý thuyết, giới thiệu thiết bị, dụng cụ để thực hành: hình dáng ngoài, cấu tạo trong, nguyên tắc hoạt động, vị trí lắp đặt trong mạch điện, vị trí lắp đặt trong bảng mạch, nêu yêu cầu thực hành và yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp ráp và phân biệt với sơ đồ nguyên lí. Sau đó, bắt đầu cho học sinh thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

Việc soạn giáo án được tôi ứng dụng soạn trên văn bản và trình chiếu PowerPoint. Ngoài ra tôi còn tìm hiểu trên mạng các tư liệu bài giảng, các hình ảnh, video để đưa vào giảng dạy. Tuy nhiên, việc trình chiếu PowerPoint được xác định là công cụ hỗ trợ cho mục tiêu hướng dẫn và phát huy học sinh tích cực học tập nên các Slide trình diễn đều đơn giản, không quá màu sắc rườm rà hoặc hiệu ứng để tránh sự phân tán của học trò. 

Trong quá trình soạn giáo án, tôi cũng chú ý chỉnh sửa giáo án cho phù hợp với trình độ của học sinh. Đối với giáo án PowerPoint thì có trình chiếu một số ảnh chụp các kết quả tự làm của học sinh các khóa trước, để làm mẫu và để khích lệ các em hiện tại làm đồ dùng hoặc các video về bước làm cụ thể để các em có kinh nghiệm, đôi khi tôi sử dụng một đoạn video có sai sót kĩ thuật để các em phát hiện sai sót đó.
Một điều không được thể hiện thành văn trong các giáo án nhưng lại luôn được tôi tâm niệm trong giảng dạy đó là: học sinh là trung tâm, hiểu biết và thực hành của các em là thành quả lao động của thầy; do vậy, dù các em làm tốt rồi hay chưa tốt thì tôi luôn động viên, khuyến khích các em. Nhờ vậy, trong quá trình chuẩn bị ở nhà và làm ở lớp, các em có tâm lý tự tin, thoải mái, nhiệt tình xây dựng bài. Điều này cùng với việc giáo dục theo hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng sẽ giúp nhà trường đào tạo được những học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng, có tác phong lao động gương mẫu; đồng thời cũng giúp cho các em có liên hệ với kiến thức, kĩ năng của các môn học khác khi học môn Công nghệ.
4.1.2. Chuẩn bị tư liệu mẫu

Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, ngoài việc chuẩn bị soạn giáo án theo đúng quy định chuyên môn của ngành với việc chuẩn bị đồ dùng, thiết bị, vật liệu theo yêu cầu của từng bài thực hành, các đồ dùng này đã có sẵn như trong danh mục đồ dùng của phân môn, tôi còn chuẩn bị tư liệu mẫu như: hình ảnh, video, vật mẫu… do giáo viên và học sinh chuẩn bị cho tiết học. Các tư liệu này do tôi thu thập qua các năm học, tiết học để học sinh có đồ dùng trực quan trong học tập.

4.1.3. Áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy

Trong các năm học gần đây, ngành Giáo dục đã có nhiều cải cách quan trọng, từ hệ thống sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ năng đến đổi mới phương pháp dạy học. Đây thực sự là một cơ hội tốt cho các thầy cô giáo được tìm hiểu, tiếp cận, áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiệu quả vào giảng dạy. Tuy nhiên, với đặc trưng riêng của mỗi bộ môn và căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mà người thầy chọn lọc và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với học sinh của mình và góp phần nâng cao chất lượng môn học. Với sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của tổ chuyên môn, nhà trường và các cấp, qua thực tế giảng dạy tôi thấy mình tâm đắc  và áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực sau:

a. Phương pháp vấn đáp – tìm tòi
Đây là phương pháp được sử dụng khá nhiều trong các công việc: đặt vấn đề để vào bài, kiểm tra nhận thức, kĩ năng của HS hoặc nhóm HS, ghi nhận các thông tin phản hồi từ phía các em học sinh. Trong quá trình giảng dạy, tôi thường sử dụng vấn đáp giải thích, minh họa nhằm làm sáng tỏ nội dung của yêu cầu thực hành, cách vấn đáp này sử dụng cùng với đồ dùng trực quan rất có ích cho việc nghe – nhìn – hiểu – làm của các em.

Khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn thì tôi ghi nhớ một nhận xét rất quý:

“Nói cho tôi nghe – tôi sẽ quên

Chỉ cho tôi thấy – tôi sẽ nhớ

Cho tôi tham gia – tôi sẽ hiểu”

Vì vậy, việc vấn đáp phải được sử dụng để gợi nhớ kiến thức cũ hoặc liên hệ kiến thức liên môn để gợi ý kiến thức mới, tránh hiện tượng vấn đáp các vấn đề chung chung hoặc không có liên quan đến mục tiêu của bài học hiện tại.

b. Phương pháp dạy học nhóm
Đối với mỗi lớp, ngay từ giờ thực hành đầu tiên, tôi đều chia các em theo nhóm. Vì số dụng cụ, thiết bị thực hành không nhiều nên tôi chỉ có thể chia tối đa mỗi lớp thành 4 nhóm ngẫu nhiên theo các tổ. Để thúc đẩy việc các nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập, GV yêu cầu trong mỗi nhóm có cử nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ từng bạn trong nhóm một phần việc cụ thể, có thư ký ghi chép công việc của các thành viên trong bảng báo cáo thực hành, khi trình bày kết quả thực hành GV có thể chỉ định bất kể thành viên nào trong nhóm trình bày, không cứ chỉ mỗi trưởng nhóm trình bày báo cáo.
4.1.4. Tích hợp kiến thức liên môn vào môn Công nghệ
Không có gì tuyệt vời bằng việc từ bài học lí thuyết đến bài học thực hành trong phòng thí nghiệm lại được minh họa hoặc triển khai ở một số môn học khác hoặc trong thực tế.
Trong quá trình giảng dạy phần Kĩ thuật điện tử - Công nghệ 12 tôi nhận thấy có một số kiến thức liên môn có thể áp dụng vào trong việc khơi gợi kiến thức cho HS, kiểm chứng các kiến thức đó bằng hành động thực hành, thực tế. Tôi có liên hệ với kiến thức của một số môn học khác để bổ sung cho mục tiêu dạy học của bài, đặc biệt là liên hệ với kiến thức Vật lí 11.
Nhờ có sự liên hệ với nhiều môn học khác mà các em không quên kiến thức cũ, nhận thức được vai trò bổ trợ cho nhau của các bộ môn trong nhà trường, HS không có tâm lý coi môn này “chính – phụ”. Đồng thời, với kiến thức bổ sung từ các môn khác vào học tập thì chất lượng học tập của các em được nâng cao hơn.

4.1.5. Kiểm tra, nhận xét, đánh giá, động viên học sinh.

Việc học tập của các em được kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn chung của phân môn (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút); nhưng để nâng cao chất lượng thực hành của HS thì việc kiểm tra, đánh giá không thể đơn thuần là cho bao nhiêu điểm, phê bình bao nhiêu lỗi, mà cần được nhìn nhận như việc ghi nhận thành quả học tập, thực hành của các em và là cơ sở để động viên các em tiến bộ hơn nữa. Thông qua kiểm tra, đánh giá thì GV cũng có dịp được đối chiếu, kiểm tra phương pháp dạy học của mình đã phù hợp với các em hay chưa? Cần điều chỉnh ở hoạt động giáo dục nào? …Vì vậy, để áp dụng thành công sáng kiến vào thực tế giảng dạy, tôi đã xác định ngay từ đầu cần có kế hoạch kiểm tra, đánh giá và động viên các em thực hành. Chú trọng kiểm tra đánh giá thường xuyên, qua việc kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút về các kiến thức lí thuyết.

Với tinh thần lấy học trò là trung tâm, cố gắng phát huy tính tích cực của các em trong học tập, tôi xác định việc kiểm tra đánh giá với các em cần mang tính tổng thể các mặt: kiến thức, kĩ năng, thái độ. Không phải học sinh nào cũng có thế mạnh khi học Công nghệ, nên với học sinh còn yếu về kĩ năng thì phát huy tính ham học ham hiểu biết, chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng, chú ý xem thầy và các bạn thao tác. Với học sinh yếu về kiến thức thì giáo viên giúp các em nhận thấy: khi thực hành mà thiếu kiến thức thì đôi khi việc làm vất vả của chúng ta lại không có lợi ích gì. Vì vậy, tôi đã sử dụng các cách thức kiểm tra: kiểm tra miệng (5 – 10 phút), kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, kiểm tra thực hành và kiểm tra học kì. Với các kiểm tra miệng và 15 phút thì chú ý đặt các câu hỏi có tái hiện kiến thức cũ, gợi ý cho kiến thức mới, câu hỏi có tính kiểm tra kiến thức mức độ thông hiểu. Với các bài kiểm tra thực hành, kiểm tra 45 phút, tôi áp dụng cả hai phương pháp quan sát và kiểm tra đánh giá kết quả thực hành, trong đó chú trọng có tiêu chí: chất lượng sản phẩm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, thời gian hoàn thành, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường, tính đoàn kết trong hoạt động nhóm; điều này thể hiện trong một phiếu đánh giá thực hành với biểu điểm được công khai với lớp. Với bài kiểm tra viết thì chú trọng các tiêu chí: tính tái hiện các kiến thức cũ, sử dụng cách ra câu hỏi trắc nghiệm phong phú (điền từ, nối từ, khoanh tròn đáp án, …). Dù cách nào thì người thầy cũng luôn chú ý kiểm tra thường xuyên, nhận xét chi tiết, tích cực động viên.

Ví dụ: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

BÀI 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM

	
	BIỂU ĐIỂM
	ĐIỂM THỰC

	1. Chuẩn bị thực hành

Yêu cầu chuẩn bị ôn lại kiến thức liên quan tới bài thực hành như hướng dẫn của GV. 
	1
	

	2. Quy trình thực hiện

Yêu cầu đảm bảo đúng quy trình. 

Bỏ qua hoặc sai bước bị trừ 0,25 điểm
	1
	

	3. Yêu cầu cần đạt
	
	

	YC 1: Lắp mạch điện đúng theo sơ đồ lắp ráp cho 3 trường hợp
	2
	

	YC 2: Các linh kiện lắp đúng cực, chắc chắn
	1
	

	YC 3: Chân linh kiện phải cắm vuông góc với mạch điện, không méo mó
	1
	

	YC 4: Các thông số đo phải chính xác
	1
	

	YC 5: Báo cáo thực hành đúng, đủ, có nhận xét kết quả thực hành
	1
	

	4. Thái độ
	
	

	- An toàn lao động, an toàn điện
	1
	

	- Chú ý đầy đủ hướng dẫn của GV
	1
	

	5. Tổng điểm
	10
	


GV yêu cầu HS dựa trên phiếu đánh giá trên để đánh giá chéo kết quả của nhau (ai đánh giá thì có ghi tên bên dưới phiếu). GV có phiếu đánh giá chung của mình, đối chiếu với đánh giá của các em HS chúng ta cũng có thêm nhận xét về sự đánh giá đó, đôi khi các em đánh giá được chi tiết, cụ thể những lỗi sai mà GV chưa phát hiện ra do bao quát nhiều nhóm cùng thực hành. Kết hợp đánh giá HS chéo nhau và của GV để người thầy có nhận xét, đánh giá tổng hợp. Dù kết quả như thế nào thì cũng không ngừng động viên các em tích cực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong học và thực hành. 

4.1.6. Thu thập kết quả thực hành của học sinh để sử dụng, đối chiếu và điều chỉnh phương pháp
Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thì tôi chủ động thu thập kết quả thực hành của các em như sau trên các mặt sau: 

- Hệ thống điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút các yêu cầu lí thuyết có tuân thủ đúng yêu cầu kĩ thuật của bài thực hành và hướng dẫn của giáo viên hay không.

- Việc tiến hành bài thực hành. Yêu cầu các nhóm kiểm tra  nêu nhận xét chéo kết quả của nhau để tìm hiểu kết quả chuẩn bị của các bạn và rút kinh nghiệm cho mình.

- Đối chiếu kết quả thực hành của các em ở các lớp có áp dụng sáng kiến với lớp chưa áp dụng.

Cụ thể:

Trong các năm học áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, ngoài đồ dùng dạy học do nhà nước cấp cho nhà trường hàng năm thì thầy và trò chúng tôi đã tích cực sưu tầm thêm một số mẫu vật phục vụ cho bài học, ví dụ: sưu tầm các mạch điện tử trong các thiết bị điện tử dân dụng đã hỏng, dùng đồng hồ vạn năng tìm ra linh kiện vẫn còn tốt để sử dụng.
Về kết quả học tập, tôi xác định đây là kết quả chủ yếu mà người thầy cần nâng cao cho các em trong giờ học. Do vậy, trong quá trình dạy học thực tế, tôi bám sát cơ cấu chấm điểm theo hướng dẫn của ngành, ngoài ra các yêu cầu kiểm tra đều có báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của tổ chuyên môn để đảm bảo bài kiểm tra phù hợp với bộ môn, chương trình giảm tải và sức học của các em. Thông qua kết quả học tập của các em và cùng với tìm hiểu, tham vấn các em về tâm lý khi học và chuẩn bị bài để giáo viên có định hướng chuẩn bị giáo án và chỉnh sửa yêu cầu cho phù hợp với đặc điểm của từng lớp.

4.2. Giáo án giảng dạy
Tiết 3 - Bài 3:            THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM       
I.   MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nhận biết về hình dạng các thông số của các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
2. Kỹ năng: Đọc và đo các số liệu kỹ thuật của các linh kiện như điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
3. Thái độ: Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định an toàn.
II.  CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan.

· Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu.

· Đồng hồ vạn năng một chiếc.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu kỹ bài 2 SGK và các tài liệu có liên quan.

· Xem tranh của các linh kiện, sưu tầm các linh kiện.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: ( 1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

· Trình bày các loại điện trở? Có bao nhiêu cách ghi giá trị của điện trở?

· Trình bày các số liệu kỹ thuật của tụ điện?

· Trình bày cách đổi giá trị của các vòng màu sang giá trị của điện trở ?

a. Ôn lại bài số 2

b. Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở

Các vòng màu sơn trên điện trở tương ứng các chữ số sau:

	Đen
	Nâu
	Đỏ
	Cam
	Vàng
	Xanh

lục
	Xanh

Lam
	Tím
	Xám
	Trắng

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Cách đọc:  Điện trở thường có 4 vạch màu. 

Giá trị điện trở R= AB.10C 
[image: image1.wmf]±

 D %

Màu thứ 4 chỉ màu sai số  của điện trở.

                               




           A B C  D


Màu sai số

	Màu sắc
	Không ghi màu
	Ngân nhũ
	Kim nhũ
	Nâu
	Đỏ
	Xanh lục

	Sai số
	20%
	10%
	5%
	1%
	2%
	0.5%


Ví dụ một điện trở có màu thứ nhất        A= Xanh lục; B = Cam; C = Đỏ;  D = Kim nhũ

  
Giá trị điện trở là R= 53.102 
[image: image2.wmf]±

 5%   = 5,3 K
[image: image3.wmf]W


3. Các hoạt động dạy học: (40 phút)
Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự các bước thực hành
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’

10’


	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho HS quan sát các linh kiện cụ thể sau đó yêu cầu HS chọn ra:

· Nhóm các loại điện trở rồi sau đó xếp chúng theo từng loại.

· Nhóm các loại tụ điện rồi sau đó xếp chúng theo từng loại.

· Nhóm các loại cuộn cảm rồi sau đó xếp chúng theo từng loại.

· HS chọn ra 5 điện trở màu rồi quan sát kỹ và đọc trị số của nó. Kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng kết quả đo được điền vào bảng 01.

· HS chọn ra 3 cuộn cảm khác loại rồi quan sát kỹ và xác định trị số của nó, kết quả đo được điền vào bảng 01.

· Chọn các tụ điện sao cho phù hợp để ghi vào bảng cho sẵn.
	· Tự ý thức để chia nhóm

· Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng
	+ Bước 1: Quan sát nhận biết các linh kiện.

+ Bước 2: Chọn ra 5 linh kiện đọc trị số đo bằng đồng hồ vặn năng và điền vào bảng 01.

+ Bước 3: Chọn ra 3 cuộn cảm khác loại điền vào bảng 02.

+ Bước 4: Chọn ra 1 tụ điện có cực tính và 1 tụ điện không có cực tính và ghi các số liệu vào bảng 03


     Hoạt động 2: Tự đánh giá kết quả bài thực hành (15 phút)
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’


	Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.
	Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.
	+ Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

+ Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.

	
	Mẫu báo cáo thực hành


	1
				
	2

				
	3

				
	4

				
	5

				

	Bảng 2. Tìm hiểu về cuộn cảm.

STT

Loại cuộn cảm

Ký hiệu và vật liệu lõi

Nhận xét

1

2

Bảng 3. Tìm hiểu về tụ điện
STT

Loại tụ điện

Số liệu kỹ thuật ghi trên tụ

Nhận xét

1

Tụ không có cực tính

2

Tụ có cực tính


	


3. Củng cố kiến thức bài học (3 phút)
· GV tổng kết đánh giá bài thực hành nhấn mạnh trọng tâm của bài.

4. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp (2 phút)
· Xem trước nội dung bài 4 – SGK

Tiết  6– Bài  5:            THỰC HÀNH ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac.

2. Kỹ năng:

· Đo điện trở thuận ngược của các linh kiện để xác định các cực của điốt và xác định tốt hay xấu.

3. Thái độ:

· Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn.

II.  CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK.

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các nhóm HS gồm: đồng hồ vạn năng, các linh kiện cả tốt và xấu.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK.

· Đọc trước các bước thực hành.

III.  TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: ( 1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)

· Em hãy cho biết thông số cơ bản của điốt, tirixto, triac?

3. Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để thực hành ( 1 phút)
4. Các hoạt động dạy học: ( 40 phút)
Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự các bước thực hành

	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’

10’


	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho HS quan sát các linh kiện cụ thể sau đó yêu cầu HS nhận biết các loại điốt. Sau đó GV giải thích để các em hiểu.

· Thực hiện tương tự như vậy đối với tirixto và triac.

· Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo.

· GV giới thiệu đồng hồ vạn năng và hướng dẫn cách sử dụng đồng cho đúng cách tránh làm hư hỏng đồng hồ.

· GV giới thiệu cách đo điốt, cách đo tirixto và triac. Cách phân biệt chân và phân biệt tốt cấu và ghi vào bảng đã cho sẵn.
	· Tự ý thức để chia nhóm

· Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng


	- Bước 1: Quan sát nhận biết các linh kiện.

+ Điốt tiếp điểm vỏ thuỷ tinh màu đỏ.

+ Điốt ổn áp có ghi trị số ổn áp.

+ Điốt tiếp mặt vỏ sắt hoặc nhựa có hai điện cực.

+ Tirixto và Triac có 3 điện cực.

- Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo: đồng hồ vạn năng để ở thang đo X100

- Bước 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngược.

+ Điện trở thuận khoảng vài chục ôm

+ Điện trở ngược khoảng vài trăm ôm

a. Chọn ra 2 loại điốt sau đó thực hiện đo điện trở thuận điện trở ngược.

b. Chọn ra tirixto sau đó lần lượt đo điện trở thuận và điện trở ngược trong hai trường hợp UGK​ = 0 và UGK​ > 0
Chọn ra Triac và đo trong hai trường hợp: cực G để hở và cực G nối với A2.


 Hoạt động 2: Tự đánh giá kết quả bài thực hành (15 phút)
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’


	Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.
	Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.
	+ Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

+ Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.

	
	Các loại mẫu báo cáo thực hành

	10’
	CÁC LINH KIỆN ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC

Họ và tên:

Lớp:
Bảng 1. Tìm hiểu và kiểm tra điốt

Các loại điốt

Trị số điện trở thuận

Trị số điện trở ngược

Nhận xét

Điốt tiếp mặt

Điốt tiếp điểm

Bảng 2. Tìm hiểu và kiểm tra tranzito

UGK
Trị số điện trở thuận

Trị số điện trở ngược

Nhận xét

Khi UGK = 0

Khi UGK > 0

Bảng 3. Tìm hiểu và kiểm tra triac

UG

Trị số điện trở thuận

Trị số điện trở ngược

Nhận xét

Khi G hở

Khi G nối A2




5. Củng cố kiến thức bài học (3 phút)
· GV tổng kết đánh giá bài thực hành nhấn mạnh trọng tâm của bài.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp (2phút)
· Chuẩn bị bài thực hành


Tiết  7 – Bài  6:            THỰC HÀNH  TRANZITO

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Nhận dạng được các loại tranzito N-P-N và P-N-P, các loại tranzito cao tần, âm tần, các loại tranzito công suất lớn và công suất nhỏ.

2. Kỹ năng
· Đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa các chân tranzito để phân biệt loại N-P-N và P-N-P, phân biệt tốt hay xấu và xác định các cực của tranzito.

3. Thái độ
· Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn.

II.CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK.

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các nhóm HS gồm: đồng hồ vạn năng, các linh kiện cả tốt và xấu.

2. Chuẩn bị của học sinh
· Đọc kỹ nội dung bài 4 SGK và phần kiến thức có liên quan đến tranzito.

· Đọc trước các bước thực hành.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Tổ chức và ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

· Em hãy cho biết thông số cơ bản của tranzito?

3. Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để thực hành (1 phút)
4. Các hoạt động dạy học: (35 phút)
Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự các bước thực hành.
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’

10’


	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho HS quan sát các linh kiện cụ thể sau đó yêu cầu HS nhận biết các loại tranzito. Sau đó GV giải thích để các em hiểu.

· Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo.

· GV giới thiệu đồng hồ vạn năng và hướng dẫn cách sử dụng đồng cho đúng cách tránh làm hư hỏng đồng hồ.

· GV giới thiệu cách đo tranzito. Cách phân biệt chân và phân biệt tốt cấu và ghi vào bảng đã cho sẵn
	· Tự ý thức để chia nhóm

· Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng
	· Bước 1: Quan sát nhận biết các loại tranzito N-P-N và P-N-P, các loại tranzito cao tần, âm tần, các loại trazito công suất lớn và công suất nhỏ.

· Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo: đồng hồ vạn năng để ở thang đo X100. Hiệu chỉnh đồng hồ đo bằng cách chập hai que đỏ và đen vào nhau để kim chỉ 0(.

Bước 3: Xác định loại tranzito, tốt xấu và phân biệt các cực sau đó ghi vào mẫu báo cáo


Hoạt động 2: Tự đánh giá kết quả bài thực hành (15 phút)
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’


	Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.
	Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.
	+ Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

+ Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.

	
	Các loại mẫu báo cáo thực hành

	10’
	TRANZITO

Họ và tên:

Lớp:

Bảng : Tìm hiểu và kiểm tra Tranzito

Các loại Tranzito

Ký hiệu Tranzito

Trị số điện trở 
B-E(()

Trị số điện trở 
B-C(()

Nhận xét

Que đỏ ở B

Que đen ở B

Que đỏ ở B

Que đen ở B

Tranzito N-P-N

A

B

Tranzito N-P-N

C

D




5. Củng cố kiến thức bài học (3 phút)
· GV tổng kết đánh giá bài thực hành nhấn mạnh trọng tâm của bài.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp (2 phút)
· Chuẩn bị bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu nguồn một chiều.



Tiết 10 – Bài 10:            THỰC HÀNH MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được các sơ đồ nguyên lý từ mạch nguồn thực tế.

2. Kỹ năng
Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Thái độ
Có ý thức tuân thủ các qui trình và quy định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên
· Đồng hồ vạn năng: một chiếc.

· 01 mạch nhuồn lắp sẵn trên bảng mạch bao gồm các khối biến áp nguồn, chỉnh lưu cầu, lọc hình Π, ổn áp dùng IC 7812.

2. Chuẩn bị của học sinh
· Đọc kỹ kiến thức bài học mạch nguồn một chiều.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Tổ chức và ổn định lớp: (2 phút) 

· Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)

· Trình bày trình tự các bước thiết kế mạch nguồn một chiều.

3. Các hoạt động dạy học: ( 40 phút)

Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự các bước thực hành.

	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’

10’


	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho HS quan sát mạch cụ thể.

· Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo.
· GV cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện trên.

· GV kiểm tra nếu học sinh nào vẽ đúng thì cho học sinh cắm điện và tiến hành đo thông số ghi vào mẫu báo cáo.
	· Tự ý thức để chia nhóm

· Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao

· Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng
· Vẽ sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn

· Tiến hành đo và ghi lại kết quả vào báo cáo

	· Bước 1: Quan sát tìm hiểu các linh kiện trong mạch thực tế.

· Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện trên.

· Bước 3: Cắm dây nguồn vào nguồn điện xoay chiều. Dùng đồng hồ vạn năng đo các thông số sau đó ghi vào mẫu báo cáo.

Điện áp của hai đầu cuộn dây sơ cấp của biến áp nguồn U1.

Điện áp của hai đầu cuộn dây thứ  cấp của biến áp nguồn U2.

Điện áp của đầu ra của mạch lọc U3.

Điện áp của đầu ra của mạch ổn áp U4.


 Hoạt động 2: Tự đánh giá kết quả bài thực hành (15 phút)
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	10’


	Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.
	Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.
	+ Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

+ Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.

	
	Mẫu báo cáo thực hành

	10’
	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

KẾT QUẢ ĐO

Họ và tên:

Lớp:

Điện áp sơ cấp biến áp U1.

Điện áp thứ cấp biến áp U2.

Điện áp sau mạch lọc U3.

Điện áp sau mạch ổn áp U4.




4. Củng cố kiến thức bài học (3 phút)
· GV tổng kết đánh giá bài thực hành nhấn mạnh trọng tâm của bài.

5. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp (2 phút)
· Chuẩn bị bài 12.

Tiết 12 - Bài 12 :

THỰC HÀNH

 ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Điều chỉnh được từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.

· Biết cách thay đổi chu kì xung.

2. Kỹ năng:

· Sử dụng các dụng cụ thực hành đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

· Có ý thức tuân thủ các qui trình và quy định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Nội dung:

·  Nội dung: đọc kĩ bài 8 và bài 12 trong SGK

·  Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm học sinh ( hoặc cho nhóm HS chuẩn bị trước)

· Một mạch tạo xung đa hài đã ráp sẵn dùng Tranzito như  hình 8.3 ( SGK)

· 1 tụ hóa, 1 nguồn điện một chiều, kìm, tua vít, .....

 2. Đồ dùng, vật liệu (cho một nhóm học sinh).

· Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc

· Bo mạch thử: 1 chiếc

· Kìm, kẹp, tua vít.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (2 phút) 

· Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)

· Ôn lại kiến thức lí thuyết bài 4,7,9 và nhắc lại nguyên tắc sử dụng đồng hồ vạn năng

3. Các hoạt động dạy học: (35 phút)

Hoạt động 1: ĐVĐ vào bài:
Hoạt động 2: (7 phút)Trình tự các bước thực hành.

	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	5’

5’


	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho học sinh kiểm tra mạch và cấp nguồn cho mạch hoạt động.

· GV hướng dẫn học sinh gắn thêm hai tụ điện.

· GV kiểm tra mạch của học sinh rồi cho cắm nguồn.

Quan sát khi chỉ gắn một tụ điện.
	+ Thực Hiện Theo Yêu Cầu Của GV

+ Tự Kiểm Tra Mạch Và Cấp Nguồn.

+ Thực Hiện

+ Đưa cho GV kiểm tra
+ Quan sát
	- Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động.

+ Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng tối của led trong khoảng 60 giây. Ghi kết quả vào bảng  theo mẫu báo cáo thực hành.

 - Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện với nhau. Đóng điện và làm như bước1           

- Bước 3: Cắt điện, bỏ ra một tụ điện ở 1 vế của bước 2. Đóng điện và làm như bước 1. 

So sánh thời gian sáng tối của hai LED


Hoạt động 2: (20 phút): Tổ chức thực hành
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	5’

5’

10’


	- GV hướng dẫn HS thực hành lần lượt theo các bước  trong SGK.   

- Yêu cầu HS chú ý  câu hỏi để làm báo cáo sau bài.

- HS phải chú ý quan sát, xem xét để đưa ra các nhận xét phù hợp với lý thuyết.
	+ HS: tiến hành theo hướng dẫn
	- Thể hiện trong bảng báo cáo và nhận xét của nhóm HS sau khi đã thảo luận và đã làm thực hành.

- Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.


Hoạt động 3: (7 phút): Hoàn thành báo cáo theo mẫu
	Mẫu báo cáo thực hành

	ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ

MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

  Họ và tên: ………………………………….

  Lớp: 12…
Trường hợp

Số lần sáng và thời gian sáng của các led

LED đỏ

LED xanh

Khi chưa có thay đổi tụ bước1

Khi mắc song song thêm tụ bước 2

Khi thay đổi tụ điện ở bước 3

 - Tự nhận xét cho kết luận về chiều hướng thay đổi các thông số của mạch điện có thể thực hiện được các trường hợp sau:

+ Kéo dài chu kỳ dao động cho đèn nháy chậm

+ Rút ngắn chu kỳ dao động cho đèn nháy nhanh

+ Cho đèn đỏ sáng lâu, đèn xanh tắt lâu và ngược lại.


4. Củng cố kiến thức bài học (3 phút)
GV có thể giải thích thêm và đặt câu hỏi mở rộng cho HS thảo luận:

· Tại sao khi mắc song song thêm hai tụ điện với hai tụ điên ở trong mạch thấy đèn LED nháy chậm lại ?
· Tại sao khi chỉ mắc song song thêm  tụ điện vào môt  bên  tụ thấy thời gian sáng tối  của hai đèn LED khác nhau ?

5. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp (2 phút)
Chuẩn bị kiểm tra một tiết.


5. Kết quả thực hiện

Sau khi một thời gian vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trong việc soạn bài, chuẩn bị tiết thực hành tôi nhận thấy học sinh tích cực tìm hiểu bài, chuẩn bị đồ dùng thực hành, do vậy đa số các nắm vững kiến thức lý thuyết, thao tác thực hành nhanh nhẹn, cẩn thận, nghiêm túc, kết quả cao; ngoài ra những câu hỏi mang tính tích hợp trong kiểm tra lý thuyết hoặc những câu hỏi về liên hệ với thực tế đều được đa số các em hiểu và trình bày rõ ràng, cụ thể.

Phần thực hành trở thành thế mạnh của tiết học Công nghệ 12 vì các em háo hức, nhiệt tình và rất chăm chỉ trong thực hành. Đa số các em đã tự tin, mạnh dạn trong thực hành. Một số bạn nữ cũng đạt điểm thực hành khá cao. 

Học kỳ I năm học 2017 – 2018, tôi áp dụng sáng kiến đối với các lớp 12A6, 12D5 và 12D6  thì nhận thấy 100% các em đều chuẩn bị đồ dùng thực hành theo hướng dẫn của giáo viên, trong đó, các đồ dùng đều đảm bảo an toàn điện, đúng yêu cầu kĩ thuật, được đưa vào sử dụng ngay trong giờ thực hành. Đối chiếu, so sánh điểm với các lớp còn lại:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm lý thuyết
	Điểm thực hành

	
	
	≥ 8
	6,0 – 7,5
	< 6
	 ≥8
	6,0 – 7,5
	< 6

	12A4
	39
	16
	20
	4
	12
	25
	2

	12A6
	40
	23
	13
	4
	24
	16
	0

	12D4
	46
	25
	14
	7
	11
	25
	10

	12D5
	43
	23
	14
	6
	27
	14
	2

	12D6
	44
	21
	19
	4
	25
	18
	1

	12D7
	40
	19
	16
	5
	10
	21
	9


Nhận xét chung về thái độ học tập và tâm lý của học sinh thì qua theo dõi việc chuẩn bị ở nhà và thực hành trên lớp, cùng với những ý kiến trao đổi phản hồi giữa cô và trò, tôi nhận thấy đa số các em đã tự tin trong việc chuẩn bị bài, nhiệt tình và có sáng tạo trong chuẩn bị đồ dùng thực hành. Các em học sinh nữ cũng bớt e ngại khi học thực hành, một số em còn có thao tác vững vàng, dứt khoát như các bạn nam trong nhóm. Tinh thần đoàn kết trong nhóm, trong lớp và tinh thần thi đua học tập, sáng tạo giữa các em được phát huy. Đa số các em đã tạo thành một số thói quen lao động có kỷ luật, tự giác và tương trợ nhau. 

Với một số kinh nghiệm trong soạn bài và giảng bài áp dụng trong thời gian qua và qua kết quả học tập của các em, tôi nhận thấy sáng kiến này đã giúp nâng cao dần chất lượng thực hành Công nghệ 12 của các em. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy mình cần tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo để góp ý chỉnh sửa, bổ sung thêm, đồng thời bản thân tôi cần cụ thể hóa sáng kiến này trong nhiều tiết học Công nghệ 12 ở các lớp trong khối để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.
III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Về phía đề tài

Với quan điểm “Học đi đôi với Hành” và tinh thần “Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, lại được sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Ban giám hiệu, sự góp ý động viên các thầy cô trong tổ Vật Lí – Công Nghệ; bản thân tôi thấy mình cần nghiên cứu kĩ hơn sáng kiến kinh nghiệm này, làm nổi bật hơn từng nội dung sáng kiến trong từng phần việc cụ thể; tham khảo tài liệu của bộ môn và của đồng nghiệp để bổ sung phương pháp. Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến của các em học sinh để kịp thời điều chỉnh phương pháp, đảm bảo lấy học trò làm trung tâm, lấy lượng kiến thức và khả năng thực hành của học sinh là thước đo bài giảng của thầy.

Đây là sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân tôi, rất mong được các thầy cô giáo và các thầy cô cán bộ quản lý góp ý, động viên để sáng kiến được hoàn chỉnh và đạt chất lượng cao hơn. 
2. Đề xuất, khuyến nghị (đối với nhà trường)
Thứ nhất: Ban giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn cần tiếp tục quan tâm, động viên học sinh để không còn tâm lý coi môn Công nghệ là môn phụ, bổ trợ hoặc học để đủ điểm. Xác định tầm quan trọng của bộ môn sẽ giúp các em có thái độ học đúng đắn, nhiệt tình hơn, tự giác thực hành và áp dụng với cuộc sống. Đồng thời cũng khích lệ, động viên các em tham gia thực hành trong các môn học khác. 

Thứ hai: Tôi mong muốn Nhà trường đầu tư, xây dựng thêm phòng học thực hành bộ môn để thuận lợi cho các giờ học thực hành, các thiết bị phục vụ cho việc học cần được bổ sung qua các kỳ học, kiểm tra lại các thiết bị đo lường định kỳ hàng năm học để tránh hiện tượng thiếu đồ dùng thực hành hoặc đồ dùng thực hành dễ hỏng, sai số lớn.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép của người khác.
IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ giáo dục và đào tạo, Sách giáo khoa Công nghệ 12, Nxb Giáo dục, 2008.

2. Bộ giáo dục và đào tạo, Sách giáo viên Công nghệ 12, Nxb Giáo dục, 2008.
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